
CÁC DẠNG TOÁN BÀI LÔGARIT
[bookmark: _Hlk135320466][bookmark: _GoBack]Dạng 1: Tính giá trị biểu thức chứa logarit





Phương pháp: Giả sử  là số thực dương khác ,  và là các số thực dương,  là số thực tuỳ ý.
Khi đó:


Đổi cơ số của Logarit:




Với các cơ số lôgarit  và  bất kì  và  là số thực dương tuỳ ý, ta luôn có:


[bookmark: _Hlk152676383]
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Tính giá trị biểu thức trong các trường hợp sau:




	a) 				b)
c) 				d) .
Lời giải

a) .

b) .

c) .

d) 


Bài tập 2: Cho  là số thực dương và . Tính giá trị của các biểu thức sau:



a) .				b) Tính  với .


c) .			d) .


e) .				f) .
Lời giải

a) Ta có .

b) .

c) Ta có .

	d) Ta có: .

e) Ta có 

f) Ta có: .
Bài tập 3: Tính giá trị các biểu thức:


a) 					b) .


c) 				d) .


e) 				f) .
Lời giải

a) .

b) .



c)  

d) 

e) .

f) .



Bài tập 4: Cho các số  thỏa mãn: . Tính giá trị của .
Lời giải


Ta có: 


Ta có 

.




Baì tập 5: Cho các số thực dương  thỏa mãn  và tích . Tính giá trị của biểu thức 
Lời giải



Đặt  và 


.



Bai tập 6: Cho  thỏa mãn . Tính giá trị của 
Lời giải


Đặt 

.

Ta có: 

.





Bai tập 7: Cho các số dương  khác  thoả mãn  và . Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải

Ta có .

.




Dạng 2: Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức chứa logarit
Phương pháp: Sử dụng phối hợp linh hoạt các tính chất của logarit
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN



Bài tập 1: Cho  là các số thực dương thỏa mãn . Tính .
Lời giải

Đặt .


Suy ra 

Đặt 

Khi đó phương trình (1) trở thành 

Do đó, .




[bookmark: _Hlk152745897]Bài tập 2: Đặt . Hãy biểu diễn  theo  và .
Lời giải

Ta có 




 vì .

Vậy  





Bài tập 3: Đặt , . Hãy biểu diễn  theo  và .
Lời giải


Ta có  và .

Suy ra: .




Bài tập 4: Cho hai số thực  thỏa mãn:  và . Tính  
Lời giải


Ta có: 




.





Bài tập 5: Đặt , khi đó  được biểu diễn dưới dạng , với  là các số nguyên. Tính  
Lời giải







Ta có: .

Vậy .



Bài tập 6: Cho các số nguyên dương  đôi một nguyên tố cùng nhau và thỏa mãn biểu thức dưới đây. Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải


Ta có: 






Do các số nguyên dương  đôi một nguyên tố cùng nhau nên 

Giá trị của biểu thức .




Bài tập 7: Cho hai số thực  dương khác  thỏa mãn . Tìm 
Lời giải



Vì  dương khác  nên ta có: 



 





Vì hai số thực  dương khác  nên  nên từ  suy ra .

Dạng 3: So sánh các logarit
Phương pháp: Sử dụng kiến thức cơ bản đề so sánh
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN





Bài tập 1: Cho các số dương . Tìm điều kiện của  để  và . 
Lời giải



Ta có :  và do  nên .



Vì  và  nên .




Bài tập 2: Cho các số dương . Tìm điều kiện của  để  và 
Lời giải

Ta có: .

Mặt khác: .





Bài tập 3: Cho hai số thực ,  biết . Hãy so sánh  và 
Lời giải




Do  nên ta có ; . Vậy ta có .






[bookmark: _Hlk152780802]Bài tập 4: Xét  và  là hai số thực dương tùy ý. Đặt ; . Hãy so sánh  và 
Lời giải

Ta có .

.

.



Với  thì  . 

Suy ra .



Ta thấy , khi và chỉ khi . Do vậy .






Bài tập 5: Cho hai số thực dương ,   thỏa mãn . Tìm mối quan hệ giữa  và .
Lời giải

Ta có: 


.





Bài tập 6: Cho các số thực dương  khác  thoả mãn  và . Tính giá trị của biểu thức 
Lời giải



Ta có: .


Mặt khác: .




Khi đó: =.




Bài tập 7: Cho các số dương  khác  thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải



Ta có: 


. Vậy .





Bài tập 8: Cho biết hai số thực dương  và  thỏa mãn ; với . Tính giá trị của biểu thức  .
Lời giải

Với  ta có :




Vì nên . Khi đó :

.



Bài tập 9: Cho  thỏa mãn . Tính giá trị 
Lời giải



.





Bài tập 10: Cho các số thực  thoả mãn . Gọi  là giá trị nhỏ nhất của biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng
Lời giải

Ta có: 




Dấu “=” xảy ra khi: . Khi đó .

Dạng 4: Vận dụng vào các bài toán thực tế
Phương pháp: Bài toán lại kép

Số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do tiền gốc đó sinh ra thay đổi theo từng định kỳ. Công thức: 
Trong đó:

: Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn;

: Số tiền gửi ban đầu;

: Số kỳ hạn tính lãi;

: Lãi suất định kỳ, tính theo %.


A. BÀI TẬP TỰ LUẬN




Bài tập 1:Biết rằng khi độ cao tăng lên, áp suất không khí sẽ giảm và công thức tính áp suất dựa trên độ cao là:trong đó  là độ cao so với mực nước biển (tính bằng mét) và là áp suất không khí (tính bằng pascal).Tính áp suất không khí ở đỉnh Everest có độ cao  so với mực nước biển.
Lời giải



Để tính áp suất không khí ở độ cao , ta thay a  vào công thức và giải phương trình để tìm giá trị của .

Ta có:





Suy ra:

Vậy áp suất không khí ở độ cao  so với mực nước biển là khoảng 245,37 Pa.






Bài tập 2: Mức cường độ âm đo bằng decibel (  của âm thanh có cường độ  (đo bằng oát trên mét vuông, kí hiệu là  ) được định nghĩa như sau: trong đó  là cường độ âm thanh nhỏ nhất mà tai người có thể phát hiện được (gọi là ngưỡng nghe). Xác định mức cường độ âm của mỗi âm sau:

a) Cuộc trò chuyện bình thường có cường độ .

b) Giao thông thành phố đông đúc có cường độ .
Lời giải

a) Áp dụng công thức: 



b) Thay các giá trị ta có: 





[bookmark: _Hlk152748049][bookmark: _Hlk152748062]Bài tập 3: Trong nuôi trồng thuỷ sản, độ  của môi trường nước sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự phát triển của thuỷ sản. Độ  thích hợp cho nước trong đầm nuôi tôm sú là từ 7,2 đến 8,8 và tốt nhất là trong khoảng từ 7,8 đến 8,5. Phân tích nồng độ trong một đầm nuôi tôm sú, ta thu được . Hỏi độ pH của đầm đó có thích hợp cho tôm sú phát triển không?
(Nguồn: https://nongnghiep.farmvina.com)
Lời giải



Độ pH của đầm đó không thích hợp để tôm sú phát triển.



Bài tập 4:a) Nước cất có nồng độ là . Tính độ  của nước cất.



b) Một dung dịch có nồng độ gấp 20 lần nồng độ của nước cất. Tính độ  của dung dịch đó.
Lời giải

a) Độ pH của nước cất là: .


b) Nồng độ của dung dịch đó là: 


Độ  của dung dịch đó là: .


[bookmark: _Hlk152930683]Bài tập 5: Một vi khuẩn có khối lượng khoảng  gam và cứ 20 phút vi khuẩn đó tự nhân đôi một lần. Giả sử các vi khuẩn được nuôi trong các điều kiện sinh trưởng tối ưu và mỗi con vi khuẩn đều tồn tại trong ít nhất 60 giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ khối lượng do tế bào vi khuẩn này sinh ra sẽ đạt tới khối lượng của Trái Đất (lấy khối lượng của Trái Đất là  ) (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
(Nguồn: Câu hỏi và Câu tập vi sinh học, NXB ĐHSP, 2008)
Lời giải

Số lượng tế bào đạt tới khối lượng của Trái Đất là: 

Số lần phân chia:

Thời gian cần thiết là:(giờ)


[bookmark: MTBlankEqn]Bài tập 6: Gia đình bác An gửi tiết kiệm  triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất /năm. Biết rằng tiền lãi của kì trước được cộng vào gốc tính lãi kì sau (lãi kép).
a) Hỏi sau ba năm, gia đình bác nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? Nếu tính theo thể thức lãi kép liên tục thì số tiền cả vốn lẫn lãi của gia đình bác An thu được là bao nhiêu (sau ba năm)?



b) Vẫn với 500 triệu đồng, gia đình bác An gửi tiết kiệm với lãi kép /năm theo kì hạn  tháng. Hỏi để nhận được cả gốc và lãi là  tỉ đồng thì gia đình bác An cần gửi bao nhiêu năm?
Lời giải

a) Ta có: triệu đồng là số tiền gốc ban đầu.

/năm là lãi suất một kỳ.

 (năm) là số kỳ hạn gửi.


 là số tiền cả vốn và lãi nhận được sau  kỳ gửi.
Sau ba năm, gia đình bác An nhận được số tiền cả gốc và lãi là:


 triệu đồng.

Với thể thức lãi kép liên tục thì số tiền gia đình bác An thu được sau ba năm là: triệu đồng.

b) Ta có:  triệu đồng là số tiền gốc ban đầu.

/năm là lãi suất một kỳ.

 là số năm cần gửi.


 tỉ đồng là số tiền cả vốn và lãi nhận được sau  năm gửi.


Do kì hạn là  tháng, tức là mỗi năm là  kì tính lãi nên:


Số kì gửi là , lãi suất mỗi kì gửi là .


Khi đó: .

 (năm).

Vậy, gia đình bác An cần gửi ít nhất  năm để nhận được số tiền như dư định.









Bài tập 7: Người ta sử dụng công thức  để dự báo dân số của một quốc gia, trong đó  là số dân của năm lấy làm mốc tính,  là số dân sau  năm và  là tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm. Biết rằng năm , dân số của Việt Nam là  người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là , hỏi dân số nước ta đạt  triệu người vào năm nào?
Lời giải

Theo công thức tăng trưởng mũ: 





 Sau  năm thì dân số Việt Nam năm nào sau đây đạt  triệu người.


Vậy dân số đạt  triệu người vào năm 


Bài tập 8: Một học sinh A khi đủ 18 tuổi được cha mẹ cho VNĐ. Số tiền này được bảo quản trong ngân hàng MSB với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh A chỉ nhận được số tiền này khi học xong 4 năm đại học. Biết rằng khi đủ 22 tuổi, số tiền mà học sinh A được nhận sẽ là VNĐ. Vậy lãi suất kì hạn một năm của ngân hàng MSB là bao nhiêu?






Bài tập 9: Cường độ một trận động đất  được cho bởi công thức , với  là biên độ rung chấn tối đa và  là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở gần đó đo được  độ Richter. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu trận động đất này.
Lời giải
Xét trận động đất ở San Francisco, ta có


Xét trận động đất khác gần đó, ta có:



Từ đó ta tính tỉ lệ: 

Vậy trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp  trận động đất khác gần đó.



Bài tập 10: Trong nuôi trồng thuỷ sản , độ pH của môi trường nước sẽ  ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự phát triển của thuỷ sản . Độ pH thích hợp cho nước trong đầm nuôi tôm sú là từ 7,2 đến 8,8 và tốt nhất trong khoảng từ 7,8 đến 8,5 . Phân tích nồng độ  trong một đầm nuôi tôm sú thu được  =  . Hỏi độ pH của đầm đó có thích hợp cho nuôi tôm sú phát triển không ?
Lời giải



Độ pH của đầm là : pH ==  7,1 
Ta thấy 7,1 < 7,2 nên độ pH của đầm chưa thích hợp để cho tôm sú phát triển.


Bài tập 11: Một vi khuẩn có khối lượng khoảng  gam và cứ sau 20 phút vi khẩn đó tự nhân đôi một lần . Giả sử được nuôi trong các điều kiện sinh trưởng tối ưu và mỗi con vi khuẩn đều tồn tại ít nhất là 60 giờ. Hỏi sau bao nhiêu giờ khối lượng do tế bào vi khuẩn sinh ra sẽ đạt tới khối lượng của Trái Đât là gam ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị ).
Lời giải

Gọi (gam) là khối lượng ban đầu của vi khuẩn .

Sau 20 phút đầu tiên, khối  lượng của vi khuẩn là : .

Sau 20 phút thứ 2, khối lượng của vi khuẩn là : 

Sau 20 phút thứ 3, khối lượng của vi khuẩn là :.

Sau 20 phút thứ n, khối lượng vi khuẩn là : .



Gỉa sử : = 

Vậy sau khoảng 100.20 = 2000 phút  33,3 (giờ) thì khối lượng của tế bào vi khuẩn này sinh ra sẽ đạt tới khối lượng của Trái Đất. 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:	Tính giá trị biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 2:	Tính giá trị biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Câu 3:	Cho . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: .


Câu 4:	Với mọi số thực  dương,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Có .


Câu 5:	Với mọi  thỏa mãn , khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện:




Câu 6:	Với  là số thực dương tùy ý,  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Câu 7:	Cho  và , khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .



Câu 8:	Cho  và . Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: .




Câu 9:	Cho  và  là hai số thực dương thỏa mãn . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 



Câu 10:	Cho  là các số thực dương lớn hơn 1 thỏa mãn . Tính giá trị biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 

.







Câu 11:	Cho =  và  = . Tính  theo  và 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có: 






Câu 12:	Cho . Tính theo ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải






Ta có: 












Câu 13:	Cho , ,  và . Tính theo , , .




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Từ giả thiết suy ra .


Ta có: 








Câu 14:	Cho số thực dương  khác . Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 15:	Cho  và  là các số thực dương tùy ý. Nếu  và  thì




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có:  mà  nên 



Mặt khác:  mà  nên .





Câu 16:	Cho  là các số thực dương và  khác , thỏa mãn . Giá trị của biểu thức  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Ta có .


Câu 17:	Cho số  thỏa mãn . Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Câu 18:	Tính giá trị của biểu thức  .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Câu 19:	Với  là các số thực dương, khác . Mệnh đề nào dưới đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 20:	Giá trị của biểu thức  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 21:	Cho  là số thực dương khác . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Câu 22:	Với mọi  dương thỏa mãn , khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có .



Câu 23:	Cho  và , khi đó  bằng



A. .	B. .	C. 5.	D. .
Lời giải



Ta có:  =  = 



Câu 24:	Cho  và , khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Với  và  ta có: .



Câu 25:	Cho  là số thực dương khác . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.



Câu 26:	Cho  là số thực dương khác . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .




Câu 27:	Xét các số thực dương  thỏa mãn  và . Tính giá trị biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:.





Câu 28:	Cho  là các số thực dương và  khác , thỏa mãn . Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có: 


.




Câu 29:	Cho  là các số thực dương khác  thỏa mãn  Giá trị của  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có: 






Câu 30:	Cho số thực ;  và số thực thỏa mãn . Tính  theo .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Câu 31:	Cho  Khi đó  bằng bao nhiĉu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


.




Câu 32:	Cho là hai số thực dương, thỏa mãn  Tính giá trị của 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Vậy 





Câu 33:	Cho  là các số thực dương, trong đó  và thỏa mãn  . Tính giá trị biểu thức 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Từ giả thiết ta suy ra  và . 

Khi đó, 


Câu 34:	Với mọi  thoả mãn . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: 

.





Câu 35:	Cho , . Khi đó  tính theo  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 


Câu 36:	Với mọi số thực dương  thỏa mãn , khẳng định nào sau đây đúng?




[bookmark: c30a][bookmark: c30b][bookmark: c30c]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có: 


.



Câu 37:	Đặt  và . Rút gọn biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

.


Câu 38:	Cho . Biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có 



.




Câu 39:	Cho , . Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải






Câu 40:	Cho là hai số thực dương, thỏa mãn  Tính giá trị của 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Vậy 



Câu 41:	Cho số thực dương  thỏa mãn . Tỉ số thuộc khoảng nào sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Đặt 

Suy ra 



Vậy 




Câu 42:	Cho  là hai số thực dương,  thỏa mãn  Tính giá trị của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 







Từ  suy ra . Vậy 


Câu 43:	Với hai số thực dương  tùy ý và . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  

.





Câu 44:	Cho các số thực ,  thỏa mãn  và . Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Do  nên ,  và .


Ta có: 


 (*)

Khi đó, 

Suy ra: .









Câu 45:	Cho ,  và  là các số thực lớn hơn  và gọi là số thực dương sao cho ,  và . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




; .



Lại do: 





.




Câu 46:	Cho các số thực dương  thỏa mãn đồng thời  và . Tính 



A. .	B. .	C. 2020.	D. .
Lời giải

Đặt .


Ta có  và 





Vì vai trò  như nhau nên giả sử  và .







Câu 47:	Cho hàm số  và hai số thực thuộc khoảng sao cho . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





, vì 

.








Câu 48:	Cho , ,  là ba số thực dương lập thành cấp số nhân; , ,  lập thành cấp số cộng, với  là số thực dương khác 1. Giá trị của  là
A. 13.	B. 3.	C. 12.	D. 10.
Lời giải




, ,  là ba số thực dương lập thành cấp số nhân nên ta có  (1).



, ,  lập thành cấp số cộng nên:



  (2).

Từ (1) và (2) ta suy ra .

Vậy .


Câu 49:	Có bao nhiêu số nguyên dương  để  là một số nguyên dương?
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Lời giải


 là số nguyên dương.

Vậy có  số nguyên dương.



Câu 50:	Giả sử . Hãy biểu diễn  theo ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Xét 







Câu 51:	Cho , , . Tính  theo , , .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Ta có:








.

Vậy .



Câu 52:	Đặt . Biểu diễn  theo .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 53:	Cho . Tính  theo .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Khi đó: .



Câu 54:	Nước chanh có độ pH bằng ; giấm có độ pH bằng . Nước chanh có độ acid gấp bao nhiêu lần giấm (nghĩa là có nồng độ  gấp bao nhiêu lần)?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Gọi  lần lượt là nồng độ  trong nước chanh và giấm. Theo giả thiết ta có


 và .


Suy ra  và .

Suy ra .

Vậy nước chanh có độ acid gấp  lần giấm.








Câu 55:	Trên một chiếc đài Radio FM có vạch chia để người dùng có thể dò sóng cần tìm. Vạch ngoài cùng bên trái và vạch ngoài cùng bên phải tương ứng với  và . Hai vạch này cách nhau . Biết vị trí của vạch cách vạch ngoài cùng bên trái  thì có tần số bằng  với  và  là hai hằng số. Tìm vị trí tốt nhất của vạch để bắt sóng VOV1 với tần số .


A. Cách vạch ngoài cùng bên phải .	B. Cách vạch ngoài cùng bên phải .


C. Cách vạch ngoài cùng bên trái .	D. Cách vạch ngoài cùng bên trái 
Lời giải
Ta có:

.




 .


Gọi  là vị trí để vạch có tần số  khi đó ta có



.


Vậy vị trí tốt nhất của vạch để bắt sóng VOV1 với tần số  là .




Câu 56:	Biết rằng vi khuẩn E. coli là vi khuẩn gây tiêu chảy đường ruột, gây đau bụng dữ dội, ngoài ra cứ sau 20 phút thì số lượng vi khuẩn tăng gấp đôi, nghĩa là số lượng tính theo công thức , là số lượng ban đầu,  là số lần nhân đôi. Ban đầu chỉ có 40 con vi khuẩn nói trên trong đường ruột, hỏi sau bao lâu số lượng vi khuẩn là con?




A.  giờ.	B.  giờ.	C.  giờ.	D.  giờ.
Lời giải

Ta có: .

Suy ra .

Để số lượng vi khuẩn là con thì vi khuẩn đã có 24 lần nhân đôi.

Do đó, thời gian mà vi khuẩn đã thực hiện 24 lần nhân đôi đó là phút (8 giờ).

Vậy, sau 8 giờ số lượng vi khuẩn là con.
Câu 57:	Vào cuối năm 2022, báo Rossiyskaya Gazeta dẫn lời Bộ trưởng Tài nguyên Nga cảnh báo nước này sẽ cạn kiệt dầu mỏ sau 28 năm nữa nếu sản lượng khai thác hằng năm vẫn giữ như năm 2022. Bắt đầu từ năm 2023, nếu nước Nga mỗi năm giảm sản lượng khai thác 2% so với năm trước thì sau bao nhiêu năm nữa nước này cạn kiệt dầu mỏ (chọn phương án có kết quả gần nhất với tính toán của bạn)?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Gọi  (tỷ tấn) là sản lượng dầu mỏ còn lại của Nga trên thực tế tính từ cuối năm 2022.

 (tỷ tấn) là sản lượng khai khác hằng năm như năm 2022.

Theo đề bài, ta có:  (tỷ tấn).

Gọi  là số năm khai thác còn lại với sản lượng khai thác thay đổi hằng năm tính từ 2023.

Lượng khai thác mỗi năm tính từ năm 2023 là:  (tỷ tấn).

Đến khi khai thác hết, ta có: .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:	Cho hai số thực [image: ] và [image: ], với [image: ]. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 


d) Nếu  thì 
Lời giải

a) Sai: Ta có: 

b) Đúng: Ta có : .

c) Đúng: Ta có : .

d) Sai: Ta có: Ta có: [image: ].
Do [image: ], lấy logarit cơ số 2 hai vế của [image: ] ta được:



. Suy ra mệnh đề sai.



Câu 2:	Biết , , . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) Sai: Ta có: 

b) Đúng: Ta có: 

c) Đúng: Ta có: 

d) Đúng: Ta có: 

Mà: 

Câu 3:	Cho số thực . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 



d) Nếu , . Khi đó .
Lời giải


a) Đúng: Ta có  do 

b) Sai: Ta có 

.

c) Sai: Ta có 





4) Sai: Ta có: ,, 

và 

Câu 4:	Cho số thực dương . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) Sai: Ta có: .

b) Đúng: Ta có: .

c) Đúng: Ta có .

d) Sai: Ta có: 


.


Câu 5:	Với mọi số thực dương  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 


d) Biết . Khi đó .
Lời giải


a) Đúng:  là các số thực dương nên .




b) Đúng: .

c) Sai: Ta có .

d) Sai: Ta có: 





Câu 6:	Cho ,  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 



d) Biết  với . Khi đó .
Lời giải

a) Đúng: Ta có 

b) Sai: Ta có .

3) Đúng: .

Khi đó .

d) Đúng: 



; ; .

Khi đó 


.

Vậy ta có: .


Câu 7:	Cho , . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 



d) Biết  với . Khi đó .
Lời giải

a) Đúng: Ta có 

b) Sai: Ta có .

c) Sai: 

.

d) Đúng: 



.

Vậy ta có .


Câu 8:	Cho  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 


c) Cho . Khi đó .


d) Cho . Khi đó .
Lời giải

a) Đúng: .

b) Sai: .

d) Sai: .



Câu 9:	Cho hai số thực  và  với  Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

Ta có 
a) Sai
b) Sai
c) Sai
d) Đúng


Câu 10:	Công thức  cho biết mối liên hệ giữa năng lượng x tạo ra (tính theo erg, 1 erg tương đương  jun) với độ lớn M theo thang Richter của một trận động đất. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Trận động đất có độ lớn  độ Richter tạo ra năng lượng khoảng erg.


b) Trận động đất có độ lớn  độ Richter tạo ra năng lượng khoảng (J)

c) Trận động đất có độ lớn 5 độ Richter tạo ra năng lượng gấp  lần so với trận động đất có độ lớn 3 độ Richter.

d) Người ta ước lượng rằng một trận động đất có độ lớn khoảng từ 4 đến 6 độ Richter. Năng lượng do trận động đất đó tạo ra nằm trong khoảng erg.
Lời giải

a) Sai: Ta có 


Với  ta được erg.



b) Đúng: Với  ta được ergjun.


c) Đúng: Gọi  (erg) lần lượt là năng lượng tạo ra của hai trận động đất có độ lớn lần lượt là  (độ Richter).

Ta có: 



d) Sai: erg.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn





Câu 1:	Cho ba số thực dương  đều khác  thoả mãn  và . Khi đó  bằng bao nhiêu
Lời giải




Do  đều khác  nên  đều khác  ta có:

.

.

Nên .

Mà .

Ta lại có 


Do  đều là số thực dương .




Câu 2:	Cho  là các số thực dương thỏa mãn , . Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải



Ta có:  và 


.





Câu 3:	Cho  và . Biết  với . Tính giá trị của biểu thức  là
Lời giải


Ta có:  và .

Khi đó: 




Do  và .







Câu 4:	Cho , ,  là các số thực dương thỏa , , . Tính giá trị biểu thức .
Lời giải

.

.









Câu 5:	Cho ,  và  là các số thực lớn hơn  và gọi là số thực dương sao cho ,  và . Tính .
Lời giải




; .








.




Câu 6:	Cho ,  với mọi . Tính giá trị của biểu thức .
Lời giải


Có , 

Suy ra: 



.

Tương tự .

Vậy .




Câu 7:	Cho các số thực dương  thỏa mãn đồng thời  và . Tính 
Lời giải



Đặt . Ta có  và 





Vì vai trò  như nhau nên giả sử  và .



.






Câu 8:	Dân số thế giới được ước tính theo công thức , trong đó  là dân số của năm lấy làm mốc,  là dân số sau  năm,  là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng năm 2001 dân số Việt Nam là 76.685.800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là . Hỏi cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 115 triệu người
Lời giải
Theo bài ra ta xét phương trình:



Suy ra .
Như vậy đến năm 2025 dân số nước ta sẽ ở mức 115 triệu người.




Câu 9:	Một điện thoại đang nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức  với  là khoảng thời gian tính bằng giờ và  là dung lượng nạp tối đa (pin đầy). Hãy tính thời gian nạp pin của điện thoại tính từ lúc cạn hết pin cho đến khi điện thoại đạt được  dung lượng pin tối đa (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)
Lời giải
Theo bài ta có


.


Vậy sau khoảng thời gian  giờ thì dung lượng pin của điện thoại tính từ lúc cạn hết pin sẽ nạp được  dung lượng pin tối đa.





Câu 10:	Áp suất không khí (đo bằng milimet thủy ngân, kí hiệu mmHg) là một đại lượng được tính theo công thức  trong đó  là độ cao (đo bằng mét, so với mực nước biển), là áp suất ở mực nước biển,  là hệ số suy giảm. Biết rằng, ở độ cao 1000 m thì áp suất của không khí là 672,72 mmHg. Hỏi áp suất của không khí ở độ cao 15 km gần nhất với số nào trong các số sau?
Lời giải
Do ở độ cao 1000 m, áp suất của không khí là 672,72 mmHg nên ta có:


Khi ở độ cao 15 km tức là 15000 m thì áp suất của không khí:


Vậy, áp suất của không khí ở độ cao 15 km gần nhất với số 122.





Câu 11:	Sự tăng trưởng của loại vi khuẩn tuân theo công thức , trong đó  là số lượng vi khuẩn ban đầu,  là tỉ lệ tăng trưởng (),  là thời gian tăng trưởng. Biết số vi khuẩn ban đầu là 100 con và sau 5 giờ có 300 con. Thời gian để số vi khuẩn tăng gấp đôi số vi khuẩn ban đầu gần nhất với kết quả nào trong các kết quả sau đây?
Lời giải

Vì sau 5h có 300 con vi khuẩn, nên suy ra .
Để vi khuẩn tăng gấp đôi thì ta có phương trình:


 
Vậy thời gian để số vi khuẩn tăng gấp đôi số vi khuẩn ban đầu là 3 giờ 9 phút.






Câu 12:	Gọi là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây sinh trưởng từ  năm trước đây thì ta có công thức  với là hằng số. Biết rằng một mẫu gỗ có tuổi khoảng 3754 năm thì lượng cacbon 14 còn lại là . Phân tích mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc cổ, người ta thấy lượng cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ là . Hãy xác định tuổi của mẫu gỗ được lấy từ công trình đó.
Lời giải


Theo bài ta có  


Do mẫu gỗ còn  lượng Cacbon 14 nên ta có: 

.












Câu 13:	Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức . Trong đó  là số lượng vi khuẩn ban đầu,  là số lượng vi khuẩn có sau ( phút), là tỷ lệ tăng trưởng , ( tính theo phút) là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu có  con và sau  giờ có  con. Hỏi sau bao nhiêu giờ kể từ lúc ban đầu có con để số lượng vi khuẩn đạt  con?
Lời giải




Ta có:(con);  giờ  phút.




Sau giờ số vi khuẩn là: 




Vậy khoảng thời gian  kể từ lúc bắt đầu có con vi khuẩn đến khi số lượng vi khuẩn đạt  con thỏa mãn 


(phút)(giờ).



Câu 14:	Cường độ một trận động đất được cho bởi công thức  độ Richter, với  là biên độ rung chấn tối đa và  là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỷ 20, một trận động đất ở San Francisco có cường độ đo được 8 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nhật Bản có cường độ đo được 6 độ Richer. Hỏi trận động đất ở San Francisco có biên độ gấp bao nhiêu lần biên độ trận động đất ở Nhật Bản?
Lời giải

Nhận thấy ở San Francisco trận động đất có cường độ là: 

Ở Nhật Bản trận động đất có cường độ là: 

Khi đó: 








Câu 15:	Giả sử số lượng một bầy ruồi tại thời điểm  được tính theo công thức là , trong đó  là số lượng bầy ruồi tại thời điểm  và  là hằng số tăng trưởng của bầy ruồi. Biết số lượng bầy ruồi tăng lên gấp đôi sau  ngày và biết  con. Hỏi sau bao nhiêu ngày bầy ruồi có  con?
Lời giải

Ta có: 


Để được con ruồi, ta có:  ngày.













Câu 16:	Chu kì bán rã của chất phóng xạ Plutolium  là  năm (tức là một lượng chất  sau  năm phân hủy còn một nửa). Sự phân hủy này được tính theo công thức , trong đó  là lượng chất phóng xạ ban đầu,  là tỉ lệ phân hủy hàng năm,  là thời gian phân hủy,  là lượng còn lại sau thời gian phân hủy . Hỏi  gam  sau ít nhất bao nhiêu năm thì phân hủy còn  gam ?
Lời giải




Vì  có chu kì bán rã là  năm nên với  gam  ta có:



  .




Theo bài ra ta có phương trình    .

Suy ra .




Vậy sau ít nhất  năm thì  gam  sẽ phân hủy còn  gam.










Câu 17:	Cho áp suất không khí  (đo bằng milimet thuỷ ngân, kí hiệu là mmHg) suy giảm mũ so với độ cao  (đo bằng mét), tức  giảm theo công thức  trong đó  là áp suất ở mực nước biển ,  là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao  thì áp suất của không khí là . Hỏi áp suất không khí ở độ cao  gần với số nào sau đây nhất
Lời giải

Áp dụng công thức 




Ở độ cao , ta có :, từ giả thiết này ta tìm được hệ số suy giảm . Ta có 


Khi đó ở độ cao , áp suất của không khí là: .













Câu 18:	Áp suất không khí  theo công thức  , trong đó  là độ cao,   là áp suất không khí ở mức nước biển , là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao   thì áp suất không khí là  . Tính áp suất của không khí ở độ cao 
Lời giải




Ở độ cao   áp suất không khí là  .

Nên ta có .




Áp suất ở độ cao   là .








Câu 19:	Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn tuân theo công thức , trong đó  là số lượng vi khuẩn ban đầu,  là tỉ lệ tăng trưởng,  là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là  con và sau  giờ có  con. Hỏi số con vi khuẩn sau  giờ ?
Lời giải
Trước tiên, ta tìm tỉ lệ tăng trưởng mỗi giờ của loại vi khuẩn này.


Từ giả thiết ta có: .



Sau  giờ, từ  con vi khuẩn sẽ có  con.





Câu 20:	Gọi  là số ca bị nhiễm bệnh Covid-19 ở quốc gia X sau  ngày khảo sát. Khi đó ta có công thức  với  là số ca bị nhiễm trong ngày khảo sát đầu tiên,  là hệ số lây nhiễm. Biết rằng ngày đầu tiên khảo sát có 500 ca bị nhiễm bệnh và ngày thứ 10 khảo sát có 1000 ca bị nhiễm bệnh. Hỏi ngày thứ 20 số ca nhiễm bệnh gần nhất với số nào dưới đây, biết rằng trong suốt quá trình khảo sát hệ số lây nhiễm là không đổi?
Lời giải

Theo giả thiết ta có .

Ngày thứ 10 có 1000 ca nên .

Vậy ngày thứ 20 số ca nhiễm bệnh là .



Câu 21:	Người ta thả một lượng bèo vào một hồ nước. Kết quả cho thấy sau  giờ bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt hồ. Biết rằng sau mỗi giờ, lượng bèo tăng gấp  lần lượng bèo trước đó và tốc độ tăng không đổi. Hỏi sau mấy giờ thì lượng bèo phủ kín  mặt hồ?
Lời giải




Gọi  là lượng bèo ban đầu. Sau mỗi giờ, lượng lá bèo tăng gấp  lần nên sau  giờ ta lượng bèo là 


Gọi  là số giờ để lượng bèo trong hồ phủ kín  mặt hồ. Khi đó ta có:















Câu 22:	Một nguồn âm đẳng hướng đặt tại điểm  có công suất truyền âm không đổi. Mức cường độ âm tại điểm  cách  một khoảng  được tính bởi công thức  (Ben) với  là hằng số. Biết điểm  thuộc đoạn thẳng  và mức cường độ âm tại  và  lần lượt là (Ben) và (Ben). Tính mức cường độ âm tại trung điểm (làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy).
Lời giải

Ta có: .



Gọi  là trung điểm . Ta có: 






Ta có:  


 .
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